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1 26213327088 Võ Hồng Thái 12/02/2002 K26NTQ4 0868749561

Công ty TNHH Điện khí Quốc Khang (Việt Nam)

Địa chỉ: Đường số 4, lô số 12, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, 

Quảng Nam

Đặng Thụy Liên 0905902168

2 26203323576 Nguyễn Phương Kiều Lâm 11/10/2001 K26NTQ3 0852102438

Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 192 Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận 

Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Đặng Thụy Liên 0905902168

3 26203341581 Dương Thị Xuân Diễm 30/04/2002 K26NTQ3 0368465331
Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Compass

Địa chỉ: 99B Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Đặng Thụy Liên 0905902168

4 26203300170 Nguyễn Thị Mai Phương 27/03/2001 K26NTQ2 0832525341
Trung tâm Tiếng Trung CN Fire - Đà Nẵng

Địa chỉ: 55 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Đặng Thụy Liên 0905902168

5 27203338950 Trần Thị Nhật Hậu 07/12/1995 K27NTB5 0932035769

Công ty TNHH Đức Đinh Group

Địa chỉ: Số 204 đường Trưng Nữ Vương, Phường Hòa 

Thuận Đông, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Đặng Thụy Liên 0905902168

6 26203342621 Phạm Phú Huyền Trang 25/03/2002 K26NTQ7 0702503682
Trung tâm Tiếng Trung CN Fire - Đà Nẵng

Địa chỉ: 55 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Đặng Thụy Liên 0905902168

7 26203342686 Trần Lê Lan Anh 30/03/2001 K26NTQ7 0358238431
Trung tâm Tiếng Trung CN Fire - Đà Nẵng

Địa chỉ: 55 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Hoàng Thị Thơm 0392505159

8 26203332583 Hồ Thị Kim Anh 13/12/2002 K26NTQ2 0911646209

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch SAVYCO

Địa chỉ: 1 Đa Mặn 15, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành 

Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Hoàng Thị Thơm 0392505159

9 26203335537 Lê Thị Hồng Anh 03/06/2002 K26NTQ1 0799055094

Công ty TNHH Quốc tế Nguyên Đăng

Địa chỉ: 31 Đinh Đức Thiện, Phường Hòa Minh, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Hoàng Thị Thơm 0392505159

10 26203330564 Nguyễn Thị Nga 05/06/2002 K26NTQ1 0826006534

Công ty TNHH Quốc tế Nguyên Đăng

Địa chỉ: 31 Đinh Đức Thiện, Phường Hòa Minh, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Hoàng Thị Thơm 0392505159

11 25211204823 Trần Lê Trung 12/12/2000 K26NTQ7 0374318088
Trung tâm Tiếng Trung CN Fire - Đà Nẵng

Địa chỉ: 55 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Hoàng Thị Thơm 0392505159

12 26203334193 Nguyễn Thị Thương 28/09/2002 K26NTQ7 0901952551

Công ty TNHH MTV BIC Phương Tây

Địa chỉ: 15 Trần Hữu Duẩn, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Hoàng Thị Thơm 0392505159

13 24203105960 Phạm Quỳnh Trâm 10/09/2000 K24NTQ1 0779470955

Công ty TNHH TM&DV vận tải Sơn Nguyên Ngọc

Địa chỉ: 55 Trung Lương 9, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Phạm Thị Minh Hằng 0918328528

14 26203332512 Lê Thị Vân Anh 05/01/2002 K26NTQ2 0354622648

Công ty TNHH XD&TM Lục Đông

Địa chỉ: Thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam

Phạm Thị Minh Hằng 0918328528
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15 26203334725 Lê Thị Thu Thảo 26/12/2001 K26NTQ6 0775495385
Trung tâm Tiếng Trung CN Fire - Đà Nẵng

Địa chỉ: 55 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Phạm Thị Minh Hằng 0918328528

16 26213333279 Lê Văn Sơn 12/03/2002 K26NTQ4 0393613518

Công ty TNHH MTV Mavion

Địa chỉ: Lô A14, đường 2/9, Phường Bình Hiên, Quận Ngũ 

Hành Sơn, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Phạm Thị Minh Hằng 0918328528

17 27203337590 Phạm Thị Kim Huệ 02/09/2002 K27NTB2 0379489480
Trung tâm Tiếng Trung ALA - Đà Nẵng

Địa chỉ: 36 Cù Chính Lan, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Phạm Thị Minh Hằng 0918328528

18 26202137824 Hoàng Yến Nhi 29/10/2002 K26NTQ2 0968112628

Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng

Địa chỉ: 442 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận 

Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Phạm Thị Minh Hằng 0918328528

19 26202631145 Nguyễn Thị Duyên 01/09/2002 K26NTQ7 0328116059

Công ty TNHH VH Media

Địa chỉ: 381 Phan Châu Trinh, Phường Bình Thuận, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Lê Việt Anh 0917380125

20 26203121091 Nguyễn Thị Bình 04/11/2002 K26NTQ6 0353420401
Trung tâm Ngoại ngữ DALA

Địa chỉ: Ỷ Lan Nguyên Phi, Thành phố Đà Nẵng
Lê Việt Anh 0917380125

21 25203317132 Nguyễn Thị Kim Trang 11/08/2001 K26NTQ4 0948754313

Công ty TNHH phát triển Giáo dục Zura

Địa chỉ: 99 Đặng Dung, Phường Hòa Khánh Nam, Quận 

Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Lê Việt Anh 0917380125

22 26203324087 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 17/09/2002 K26NTQ6 0943118731
Trung tâm Tiếng Trung CN Fire - Đà Nẵng

Địa chỉ: 55 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Lê Việt Anh 0917380125

23 26203335005 Phạm Ngọc Diệp 22/11/2002 K26NTQ4 0367852189

Công ty TNHH MTV Du lịch Nghệ thuật

Địa chỉ: Tầng 6, Pvcombank, đường 30/4, Phường Hòa 

Cường Nam, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Lê Việt Anh 0917380125

24 26203300711 Võ Thị Quỳnh Nga 04/04/2002 K26NTQ5 0977328127
Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Compass

Địa chỉ: 99B Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Lê Việt Anh 0917380125

25 25203310189 Bùi Thị Ánh Huyền 04/12/2001 K26NTQ4 0836028647

Công ty Cổ phần Fic Asahi - Chi nhánh Quảng Nam

Địa chỉ: 218 Trần Cao Vân, Phường An Sơn, Tam Kỳ, 

Quảng Nam

Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0919304849

26 25208608596 Hà Bích Thảo 07/05/2001 K25NTQ11 0559127827
Trung tâm Tiếng Trung CN Fire - Đà Nẵng

Địa chỉ: 55 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0919304849

27 26203300284 Bùi Thị Hiền 03/11/2001 K26NTQ3 0388518343
Trung tâm Tiếng Trung CN Fire - Đà Nẵng

Địa chỉ: 55 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0919304849

28 26203326149 Ngô Thanh Trúc 30/08/2002 K26NTQ3 0399126780

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Tiên

Địa chỉ: 243 Trường Chinh, Phường An Khê, Quận Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0919304849

29 25203301409 Phan Nhật Bảo Kha 04/12/2001 K26NTQ1 0948445059

Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Bảo Sen Vỹ

Địa chỉ: 235 Phan Đăng Lưu, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà 

Nẵng

Nguyễn Thị Minh Nguyệt 0919304849

30 26203332509 Ngô Lê Bảo Ngân 17/69/02 K26NTQ6 0935947866

Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ MTP Group

Địa chỉ: 21 Lê Thị Xuyến, Phường Chính Gián, Quận 

Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Đỗ Lệ Vân 0912351869

31 26207200511 Châu Thị Thu Thủy 08/05/2002 K26NTQ4 0866932377
Trung tâm Tiếng Trung CN Fire - Đà Nẵng

Địa chỉ: 55 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Đỗ Lệ Vân 0912351869



32 26203326762 Phan Thị Trường An 26/03/2002 K26NTQ3 0382292321

Công ty Du lịch S-Tours

Địa chỉ: 32 Tôn Thất Thuyết, Phường Khuê Trung, Quận 

Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Đỗ Lệ Vân 0912351869

33 26203333878 Nguyễn Thị Phương Ngọc 19/07/2002 K26NTQ4 0787519702

Trung tâm Tiếng Trung EASY CHINESE AOEC

Địa chỉ: 535 Trần Hưng Đạo, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà 

Nẵng

Đỗ Lệ Vân 0912351869

34 25201217605 Lê Thị Yến 17/07/2001 K25NTQ8 0976067248
Trung tâm Tiếng Trung CN Fire - Đà Nẵng

Địa chỉ: 55 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Đỗ Lệ Vân 0912351869

Phòng Đào tạoNgười lập bảng Khoa tiếng Trung Hiệu trưởng

Phan Doãn Thị Kim Nguyên TS. Đặng Thụy Liên


